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Nghệ tây (Crocus 
sativus) thuộc họ 
Iridaceae, là loại cây 
gia vị lâu năm rất có 

giá trị trên thế giới. Có nguồn gốc 
từ Địa Trung Hải [1], nghệ tây 
được phát triển và trồng phổ biến 
tại Iran (chiếm hơn 80% tổng sản 
lượng saffron trên thế giới), Trung 
Quốc, Tây Ban Nha (xuất khẩu 
nghệ tây hàng năm đạt khoảng 
60 tấn), Hy Lạp (sản lượng saffron 
đạt 4,5 tấn/năm) và một số nước 
khác trong khu vực. Giá trị của 
cây nghệ tây nằm ở nhụy saffron. 
Saffron được sử dụng làm gia vị 
phổ biến trong giới thượng lưu. 
Tuy nhiên, tác dụng dược lý của 
saffron mới chính là giá trị thực 
của loại gia vị này. Cho đến nay, 
một số nghiên cứu đã chỉ ra vai 
trò của saffron trong điều trị các 
triệu chứng và bệnh liên quan 
đến hệ thần kinh hay ngăn chặn 
sự phát triển của tế bào ung thư 
ở động vật. 

Giới thiệu về cây nghệ tây và saffron

Chi Crocus có hơn 88 loài, 
phân bố ở hầu hết các hệ sinh thái 
trên thế giới. Một số loài Crocus 
spp. được trồng để làm cây cảnh 
do có hoa rực rỡ và bắt mắt, tuy 
nhiên, trên thực tế, các loài trong 
chi này lại được sử dụng để cung 
cấp saffron. Bên cạnh đó, sự sai 
khác về mặt di truyền giữa các 
loài Crocus spp. cũng khá lớn, 
bằng chứng là hệ gen nhân nhị 
bội thể của chúng có sự biến 
động, như loài C. pallasii (2n = 
14), C. sativus (2n = 24) và C. 
asumaniae (2n = 26). Đặc điểm 
nổi bật của C. sativus là dạng cây 
thân thảo, phân 2 nhánh, phát 
triển thành 6 bao hoa (có chiều 
dài khoảng 1,4÷3,3 cm khi trưởng 
thành) (hình 1). Cây có 3÷5 lá 
bao màu trắng, bao phủ bởi lớp 
màng mỏng, trong khi số lượng 
lá dao động khoảng 5÷11, màu 
xanh, với chiều rộng trung bình 
0,15÷0,25 cm và có lông mịn. Củ 
có đường kính khoảng 5 cm, được 

bọc bởi các sợi xơ mềm.     

Nhìn chung, vòng đời của cây 
nghệ tây được chia thành 9 giai 
đoạn sinh trưởng và phát triển 
(hình 1) [2]. Ở giai đoạn nảy mầm, 
củ sử dụng nguồn dinh dưỡng dự 
trữ để nảy mầm, phát triển bộ rễ 
và kích thích sự nảy chồi. Giai 
đoạn này thường diễn ra vào mùa 
hè, từ tháng 6-10 trong năm (hình 
1, 2). Kết thúc quá trình nảy mầm 
được đánh dấu bằng sự vươn 
của lá bao, bật lên khỏi mặt đất. 
Ở những giai đoạn sinh trưởng 
tiếp theo, lá và hoa bắt đầu vươn 
rộng và phát triển tối đa diện tích 
bề mặt, song song với đó là quá 
trình hình thành củ mới để chuẩn 
bị cho vòng đời tiếp theo của cây 
[2]. Toàn bộ diễn biến của bước 
này được trải dài trong suốt các 
tháng mùa thu đến mùa xuân 
năm sau (hình 2). Một số nghiên 
cứu đã cho thấy sự thay đổi về 
hàm lượng hormone tích lũy 
trong suốt giai đoạn sinh trưởng 
của cây, như abscisic acid, auxin, 

Saffron - Loại gia vỊ Quý và Tiềm năng phÁT TRiển ở việT nam
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gibberellins và một số chất khác 
[2, 3]. Kết quả này rất có ý nghĩa, 
bởi lẽ, sự tăng cường tổng hợp 
và tích lũy của một số hormone, 
đặc biệt là abscisic acid giúp 
cây nghệ tây có thể sống sót và 
phát triển mạnh trong điều kiện 
khô hạn của vùng Địa Trung Hải. 
Đặc biệt, trong giai đoạn phát 
triển hoa, rất nhiều hợp chất trao 
đổi thứ cấp, hầu hết thuộc nhóm 
carotenoid, đã được tổng hợp 
và tích lũy ở các mô tế bào trên 
hoa. Các tinh chất này, đặc biệt 
là crocin (liên quan đến màu sắc) 
[4], picrocrocin (ảnh hưởng đến 
mùi vị) [5] và safranal (quy định 
hương thơm), quyết định đến 
chất lượng, giá trị cũng như tác 
dụng của saffron [3, 6, 7]. Cuối 
cùng, để chuẩn bị cho vòng đời 
tiếp theo, cây bắt đầu quá trình 
rụng lá và khô dần, các chất dinh 
dưỡng và tinh bột được tích lũy 
xuống củ.    

Giai đoạn thu thập saffron 
thường rơi vào mùa thu (tháng 
10-11), diễn ra chủ yếu trong 
khoảng 3 tuần, khi hoa bắt đầu 
nở rộ [2]. Do điều kiện ngoại 
cảnh thay đổi liên tục nên thời 
gian cây nghệ tây ra hoa không 
đồng đều, dẫn đến thời gian thu 
hoạch saffron có thể diễn ra liên 
tục trong cả ngày. Hoa được thu 
hoạch lúc này đã phát triển tối 
đa, cánh hoa chuyển sang màu 
tím rất đặc trưng, nhị màu vàng 
với 3 đầu nhụy dài có màu đỏ 
cam. Saffron chính là phần màu 
đỏ cam được tách ra một cách 
cẩn thận sau khi loại bỏ phần 
chỉ nhụy. Saffron sau đó chủ yếu 
được làm khô và sử dụng dưới 
nhiều dạng cho từng mục đích 
khác nhau.    

Một số tác dụng của saffron

Saffron chứa ít nhất 150 hợp 
chất quan trọng, bao gồm nhóm Hình 2. Vòng đời sinh trưởng và phát triển của cây nghệ tây [2].

Hình 1. Các giai đoạn phát triển của cây nghệ tây [2].
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sắc tố carotenoid (như crocetin, 
crocin), nhóm monoterpene 
aldehyde không màu và nhóm 
các hợp chất dễ bay hơi (như 
safranal, picrocrocin) [7, 8]. 
Saffron được biết đến là một loại 
gia vị cay, nhiều nghiên cứu đã 
tìm ra được tác dụng dược lý của 
saffron chủ yếu liên quan đến hệ 
thần kinh ở động vật nói chung. 

Một trong số những tác dụng 
của saffron được phát hiện liên 
quan đến việc hạn chế phản ứng 
co giật (anticonvulsant) và bệnh 
động kinh trên động vật. Một số 
nghiên cứu đã kiểm chứng tác 
dụng của nghệ tây giúp kiểm soát 
hiện tượng co giật trên chuột [9]. 
Cụ thể, thử nghiệm saffron với 
liều 400÷800 mg/kg, tương đương 
safranal 0,15÷0,35 ml/kg cho hiệu 
quả chống động kinh, giảm khả 
năng co giật một cách rõ rệt trên 
chuột [10]. Người ta giả thuyết 
là safranal và một số hợp chất 
có gốc rượu trong saffron có thể 
tham gia vào quá trình biến đổi vị 
trí nhận biết benzodiazepine của 
phức hợp thụ thể GABAA, từ đó có 

thể giảm các chấn động thần kinh 
(có tính an thần nhẹ) [7, 11]. Một 
số kết quả lâm sàng khi điều trị 
saffron với chuột và thử nghiệm 
trên người được tóm lược ở bảng 
1 [10].

Tác dụng thứ hai được biết đến 
của saffron là hiệu quả trong việc 
phòng chống bệnh Alzheimer [10, 
12]. Về bản chất, bệnh Alzheimer 
là sự tích tụ của các amyloid làm 
viêm dây thần kinh. Một số giải 
pháp ngăn ngừa truyền thống có 
thể là tăng cường sử dụng rau 
quả tươi như cà rốt và cà chua để 
cung cấp các chất chống ôxy hóa 
cần thiết cho cơ thể. Hoạt tính này 
gần đây cũng đã được phát hiện 
ở saffron có tác dụng kiềm chế 
quá trình tổng hợp sợi β-amyloid 
[13, 14]. Một số thử nghiệm lâm 
sàng cho thấy, sử dụng C. sativus 
ở liều lượng 30 mg/kg trong thời 
gian 3 tuần có thể cải thiện rõ rệt 
triệu chứng mất nhận thức trên 
chuột [15, 16]. Không chỉ ngăn 
chặn Alzheimer, saffron còn có 
thể được sử dụng vào việc tầm 
soát bệnh Parkinson. Gần đây, 

crocin và safranal được phát hiện 
là có thể ức chế sự rung động của 
protein α-lactalbumin ở động vật, 
vì thế mà làm giảm thiểu nguy cơ 
mắc các chứng bệnh liên quan 
đến thoái hóa thần kinh, đặc biệt 
là Parkinson [17]. 

Tiếp theo, saffron cũng được 
nghiên cứu sử dụng để chống 
trầm cảm (antidepressant) 
và tâm thần phân liệt (anti-
schizophrenia). Gần đây, một 
vài thí nghiệm trên chuột [10] 
và thử nghiệm lâm sàng trên 
người [18, 19] đã tìm ra được tác 
dụng của crocin và các tinh chất 
có gốc rượu (như n-tridecane, 
n-tetradecane, n-pentadecane, 
diethyltoluamide, n-catane và 
n-heptadecane) làm giảm hành vi 
bất động của đối tượng. Ngoài ra, 
saffron cũng có tác dụng tích cực 
trong việc ngăn chặn tổn thương 
ở hệ thần kinh do các chất oxy 
hóa gây ra [10, 12], kiểm soát sự 
phát triển của tế bào ung thư [20, 
21].

Vài gợi ý về phát triển cây nghệ tây và 
sản phẩm saffron ở Việt Nam

Có thể thấy rằng, cây nghệ tây 
có thể mang lại rất nhiều giá trị 
về mặt kinh tế. Đây có thể là cây 
trồng mới cho ngành nông nghiệp 
công nghệ cao ở Việt Nam. Gần 
đây, nghệ tây đã bắt đầu được di 
thực và trồng thử nghiệm tại Sa 
Pa. Để hướng đến một hướng đi 
đúng đắn cho việc đưa nghệ tây 
vào Việt Nam, nên chú ý tới một 
số vấn đề sau:

Thứ nhất, nghệ tây có thể kết 
hợp với công nghệ trồng cây trong 
container. Đây là công nghệ hoàn 
toàn tự động với hệ thống chiếu 
sáng LED, các yếu tố đầu vào 
(không khí, dinh dưỡng, nước) 
được kiểm soát chặt chẽ. Với giá 

Liều thứ Đối tượng
điều trị

Thời gian
điều trị Kết quả lâm sàng

Chiết xuất có gốc rượu từ C. sativus 
liều lượng 0,2÷0,8 g/kg Chuột Giảm thời gian bất động, tự kỷ

Chiết xuất có gốc rượu và crocin từ 
C. sativus liều lượng 50÷600 mg/kg Chuột Giảm thời gian bất động và 

tăng cường được thời gian bơi

Chiết xuất có gốc rượu và safranal từ 
C. sativus liều lượng 0,15÷0,5 ml/kg Chuột Giảm thời gian bất động và 

tăng cường được thời gian bơi

Kaempferol liều lượng 100÷200 mg/
kg Chuột Giảm hành vi tự kỷ

Nhụy C. sativus liều lượng 30 mg/
ngày Người 6 tuần

Điều trị bệnh trầm cảm nhẹ 
cho kết quả tương tự như 
imipramine

Nhụy C. sativus liều lượng 30 mg/
ngày Người 6 tuần

Điều trị bệnh trầm cảm cho 
kết quả tích cực tương tự như 
fluoxetine

Cánh hoa C. sativus 15 mg (sáng 
và chiều) Người 8 tuần

Điều trị bệnh trầm cảm cho 
kết quả tích cực tương tự như 
fluoxetine

C. sativus liều lượng 40 và 80 mg/
ngày kết hợp fluoxetine 30 mg Người 6 tuần

Hiệu quả trong điều trị bệnh 
trầm cảm nặng

Bảng 1. Một số hiệu quả lâm sàng của saffron trên chuột và người [10].
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trị rất cao của saffron, việc đầu tư 
cơ sở vật chất hiện đại cho việc 
gieo trồng là chấp nhận được, 
có thể hạn chế được dịch bệnh 
hại do côn trùng. Hơn nữa, khi 
các yếu tố ngoại cảnh được điều 
chỉnh thích hợp, thời gian ra hoa 
của cây nghệ tây "thông minh" sẽ 
được điều khiển để tạo thuận lợi 
cho việc thu hoạch saffron diễn 
ra đồng thời.

Thứ hai, một công nghệ sạch 
khác cũng nên được áp dụng 
trong trồng nghệ tây. Đó là việc 
cung cấp chế phẩm vi sinh vật 
phân giải và sản sinh hormone 
sinh trưởng thực vật. Trên thế 
giới, một số kết quả tích cực đã 
được ghi nhận khi xử lý chế phẩm 
EM kết hợp phân bón Biohumus 
với củ nghệ tây [22]. Ở Việt Nam, 
nguồn vi sinh vật phân giải chất 
hữu cơ khó tan và sinh hormone 
rất phong phú, đã được phân 
lập và tuyển chọn, đây là nguồn 
chủng rất quan trọng để thử 
nghiệm trong sản xuất nghệ tây. 

Thứ ba, việc kiểm định saffron 
cũng nên được xem xét một 
cách nghiêm túc. Tương tự như 
các dược liệu quý và có giá trị 
cao khác (như sâm Ngọc Linh), 
saffron có thể bị làm giả và thay 
thế bằng các loại khác có giá 
trị thấp. Vì thế, việc giám định 
saffron cũng cần được quan tâm. 
Hiện nay, một số kỹ thuật giám 
định nhanh saffron đã bắt đầu 
được nghiên cứu [23] ?
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